
08/08/2022

10:25 AM

Ngµy in:TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM

BẢNG ĐIỂM SINH VIÊN DỰ THI

Môn thi:

Học kỳ 3 Năm học 2021 - 2022

Chuẩn kiến thức chuyên ngành

PHÒNG KHẢO THÍ

ĐọcNóiSTT Họ và tên Năng lựcĐiểm tổng Ghi chúMSSV Viết

Ngµy thi: 09/07/2022MMH:(ENGL4199)

Nghe

CTr. CL cao1461857010003 135 Không đạt160AnLương Thùy1 130104

CTr. CL cao1461957012015 144 Không đạt164AnhNguyễn Tuyết2 132132

1461857010030 Không đạtánhĐỗ Hồng3 160136

1491857010037 139 Không đạt146BảoLê Phó Bảo4 148113

1461957012023 155 Đạt152BảoNguyễn Trương Thế5 157166

CTr. CL cao1491757010040 159 Đạt160DungPhạm Thị Kim6 166160

CTr. CL cao1491957012047 155 Đạt168DũngPhạm Hùng7 161143

CTr. CL cao1641657010065 160 Đạt152DuyMai Thúy8 176149

1321757010045 128 Không đạt136DuyênNguyễn Thị Thúy9 120122

CTr. CL cao1641957012053 160 Đạt166ĐạiNguyễn Quốc10 157152

CTr. CL cao1641957010052 175 Đạt171ĐăngNguyễn Minh11 182184

CTr. CL cao1461957012063 135 Không đạt149GiangBạch Thị Hương12 130116

1431757010064 137 Không đạt136HàNguyễn Quốc Thanh13 142125

CTr. CL cao1601957012070 157 Đạt160HàTrương Thảo Diễm14 146163

1321957012071 148 Đạt152HàVũ Hoàng Ngọc15 154152

CTr. CL cao1681957012078 155 Đạt156HânLâm Gia16 160136

Vắng thi1857010094 HânVõ Gia17

CTr. CL cao1661957012081 170 Đạt174HiềnNguyễn Đức18 170169

CTr. CL cao1621957010083 164 Đạt174HiểnHuỳnh Thế19 166152

CTr. CL cao1461857010107 151 Đạt164HiếuQuách Minh20 146149

Vắng thi1757010084 HiếuTrần Trung21

CTr. CL cao1491957010076 146 Không đạt160HiênNguyễn Hồ Ngọc22 144132

1191557010070 Không đạtHoaBùi Thị Bích23 144119

Vắng thi1857010125 HùngNguyễn Mạnh24

Vắng thi1857010120 HuyTrần Võ Quang25

CTr. CL cao1641957012113 161 Đạt166KiênThân Trọng Lê26 170143

1491857010151 140 Không đạt143KimLê Thiên27 140128

CTr. CL cao1461957012103 160 Đạt164KhangNguyễn Nhựt Gia28 164166

CTr. CL cao1521957012104 160 Đạt164KhangNguyễn Vũ Nhi29 164160

1521857010133 Không đạtKhangVũ Minh30 144136

1401757010122 141 Không đạt146KhoaBùi Đăng31 142136

1461957012120 149 Đạt160LinhChung Nhật32 140149

1641957012125 166 Đạt152LinhLê Võ Hoài33 166180

1601767010024 147 Đạt160LinhTrương Hoàng Mỹ34 138128
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CTr. CL cao1321957010139 134 Không đạt156MinhĐỗ Quế35 128119

1401457010095 135 Không đạt149MinhNguyễn Thị Xuân36 136113

Vắng thi1867010014 MinhVõ Công37

1361857010192 135 Không đạt143MyĐặng Hoàng Hải38 136125

CTr. CL cao1461857010206 161 Đạt166NgânNguyễn Thị Kim39 166166

1401757010167 Không đạtNgânPhùng Nguyễn Phương40 124122

1401957010165 135 Không đạt149NgânTrần Huỳnh Thanh41 128122

CTr. CL cao1681957010170 165 Đạt171NgânTrương Phan Bảo42 162160

1601857010216 159 Đạt149NghiNguyễn Hồ Châu43 144182

1601857010222 161 Đạt149NgọcHứa Bội44 166169

1401957012150 131 Không đạt136NguyệtGiang Minh45 130119

1401957010200 142 Không đạt152NhiNguyễn Diệp Hoài46 136140

1461957010202 138 Không đạt149NhiTôn Võ Yến47 140116

1131957010204 135 Không đạt146NhiTrương Hồng Yến48 148132

CTr. CL cao1521757010203 156 Đạt162NhưHuỳnh49 170140

CTr. CL cao1741957012168 177 Đạt166NhưNguyễn Hữu Liên50 186180

1621857010259 164 Đạt160NhưNguyễn Thị Quỳnh51 166166

CTr. CL cao1521957012172 147 Không đạt161NhưTrịnh Phan Quỳnh52 138136

CTr. CL cao1561957012174 169 Đạt168NhưVõ Ngọc Quỳnh53 176176

CTr. CL cao1401857010277 136 Không đạt146PhúcNguyễn Ngọc54 136122

1401457010153 138 Không đạt143PhươngHồ Đặng Thúy55 154116

1461857010282 151 Đạt162PhươngHuỳnh Thị Thu56 148149

1601957012188 173 Đạt168PhươngPhạm Nguyễn Nam57 176186

Vắng thi1854010342 QuânGiang Mỹ58

CTr. CL cao1401857010296 141 Không đạt166QuýĐặng Thị Thanh59 138119

1401857010293 Không đạtQuyênPhạm Thị Tố60 138113

CTr. CL cao1361857010294 127 Không đạt146QuyênTrần Thị61 122104

1641857010295 160 Đạt164QuyênTrần Thị Kim62 170140

CTr. CL cao1461957012204 141 Không đạt166QuỳnhDương Thị Như63 130122

CTr. CL cao1491957012208 152 Đạt160QuỳnhNguyễn Thị Như64 162136

CTr. CL cao1521857010304 143 Không đạt161QuỳnhTrần Phan Như65 126132

CTr. CL cao1521857010307 152 Đạt174SanĐỗ Hoàng Thiên66 134146

1361857010315 138 Không đạt143TâmThái Thị Thanh67 136136

1621957012245 163 Đạt162TiếnĐặng Hoàng68 157169

1221757010328 128 Không đạt146TuyềnPhan Thanh69 132113

CTr. CL cao1681957010334 162 Đạt161TuyếtNguyễn Mỹ70 172146

CTr. CL cao1521954112077 156 Đạt164ThanhNguyễn Phước71 157152

1321857010324 139 Không đạt161ThảoĐỗ Thị Thu72 130132

1321857010330 135 Không đạt160ThảoPhạm Thị Phương73 132116

Vắng thi1957010265 ThiMai Huỳnh Hoài74
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CTr. CL cao1491957012221 155 Đạt168ThiệnĐặng Phạm Trí75 148156

CTr. CL cao1521957012219 162 Đạt166ThiênNguyễn Hồng76 170160

1561857010340 152 Đạt162ThịnhVũ Hoàng Bảo77 148143

CTr. CL cao1491957012222 143 Không đạt160ThốngLê Minh78 136125

CTr. CL cao1401855010118 161 Đạt160ThủyNguyễn Thị Thanh79 174169

Vắng thi1757010272 ThủyVõ Thị Thanh80

CTr. CL cao1521957012241 143 Không đạt162ThyTrần Quỳnh81 136122

CTr. CL cao1461857010378 141 Không đạt149TrangVũ Thị Kim82 128140

Vắng thi1657010430 TrâmMai Hà Bảo83

CTr. CL cao1521957012262 169 Đạt168TrânNgô Đình Bảo84 174182

1561557010269 145 Đạt146TrinhTô Kiết85 144132

13218H70A0010 128 Không đạt146TrìnhBùi Thái Đăng86 120113

1491957012270 172 Đạt171TrọngTô Bửu87 183186

Vắng thi1857010404 TrườngPhạm Khắc88

CTr. CL cao1401857010428 131 Không đạt146VânLê Ngọc Nhã89 120119

1491857010433 149 Đạt160ViVũ Ngọc Thúy90 146140

1461857010438 157 Đạt160VyLý Đặng Phương91 157163

CTr. CL cao1521957012315 163 Đạt168VyTrần Thụy Phương92 164166

CTr. CL cao1461857010453 150 Đạt160ýHuỳnh Thị Như93 140152

CTr. CL cao1521957012320 156 Đạt161YếnTrần Lưu Hải94 180132

TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Ninh Xuân Hương

Sè sinh viªn dù thi : 84

Ngµy 8 th¸ng 8 n¨m 2022

CÁN BỘ TỔNG HỢP
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Nguyễn Thanh Hải

Sè sinh viªn ®¹t chuÈn : 46

Sè sinh viªn v¾ng thi : 10
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